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I. MA TRẬN TRỌNG SỐ CẤU TRÚC ĐỀ

	Kiến thức/kĩ năng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Sự thay đổi so với năm 2019
	Sự thay đổi so với Đề MH lần I 2020

	KIẾN THỨC 
	6
	8
	5
	3
	22
	Giảm đi
	Giảm đi

	- Lớp 12 
	6
	8
	5
	3
	22
	Tăng lên
	Giữ nguyên

	+ Địa li tự nhiên 
	2
	1
	0
	3
	6
	Tăng lên
	Giảm đi

	Vị trí địa lí, lãnh thổ
	
	1
	
	
	1
	
	

	Đặc điểm chung của tự nhiên
	
	
	
	3
	3
	
	

	Sử dụng và bảo vệ tự nhiên
	2
	
	
	
	2
	
	

	+ Địa lí dân cư
	0
	0
	3
	0
	3
	Tăng lên
	Giữ nguyên

	Dân số và phân bố dân cư
	
	
	1
	
	1
	
	

	Lao động và việc làm
	
	
	1
	
	1
	
	

	Đô thị hóa
	
	
	1
	
	1
	
	

	+ Địa lí ngành kinh tế
	2
	2
	1
	0
	5
	Giảm đi
	Giảm đi

	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	
	
	1
	
	1
	
	

	Nông – lâm – thủy sản
	1
	
	
	
	1
	
	

	Công nghiệp 
	1
	
	
	
	1
	
	

	Dịch vụ
	
	2
	
	
	2
	
	

	+ Địa lí vùng kinh tế
	2
	5
	1
	0
	8
	Giảm đi
	Tăng lên

	TD&MN Bắc Bộ
	
	1
	
	
	1
	
	

	ĐBSH
	1
	
	
	
	1
	
	

	Bắc Trung Bộ
	1
	
	
	
	1
	
	

	Duyên hải NTB
	
	1
	
	
	1
	
	

	Tây Nguyên
	
	1
	
	
	1
	
	

	Đông Nam Bộ
	
	1
	
	
	1
	
	

	ĐBSCL
	
	1
	
	
	1
	
	

	Biển đảo
	
	
	1
	
	1
	
	

	Vùng KTTĐ
	
	
	
	
	0
	
	

	- Lớp 11 
	0
	0
	0
	0
	0
	Giảm đi
	Giữ nguyên

	KĨ NĂNG 
	14
	1
	1
	2
	18
	Tăng lên
	Tăng lên

	- Lớp 12
	14
	1
	1
	2
	18
	Tăng lên
	Tăng lên

	+ Atlat Địa lí
	14
	
	
	
	14
	
	

	+ Bảng số liệu
	
	
	1
	1
	2
	
	

	+ Biểu đồ
	
	1
	
	1
	2
	
	

	- Lớp 11
	0
	0
	0
	0
	0
	Giảm đi
	Giảm đi

	Tổng số
	20
	9
	6
	5
	40
	
	



=> Nhận xét:
- Nội dung câu hỏi, bài tập ở chương trình Địa lí lớp 12.
- Đề minh họa THPT của Bộ GD&ĐT đã giảm về độ khó so với đề thi THPTQG năm 2019, Đề minh họa THPTQG 2020. Cụ thể: Tăng câu hỏi ở mức độ nhận biết, câu hỏi kĩ năng đọc Atlat Địa lí Việt Nam

II. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ÔN TẬP
1. Câu hỏi về Atlat Địa lí Việt Nam (14 câu, từ câu 47 đến câu 60)
- Dựa vào trang của Atlat Địa lí Việt Nam được gợi ý ở phần câu hỏi (hoặc lời dẫn)
- Đọc chú giải về đối tượng (nếu có)
- Quan sát nơi phân bố của kí hiệu về đối tượng trên bản đồ sẽ được đáp án.
2. Câu hỏi liên quan đến bảng số liệu và biểu đồ (4 câu, gồm: 61, 62, 76 và 77)
- Đối với câu hỏi về biểu đồ:
+ Lần lượt đối chiếu từng phương án với biểu đồ cho đến khi chọn được đáp án như Câu 61
+ Từ biểu đồ cho trước thiếu tên yêu cầu tìm tên biểu đồ. Câu hỏi này sẽ làm như sau: Từ biểu đồ cho trước -> loại hình biểu đồ -> cụm từ tương ứng -> tìm cụm từ có ở phương án – đáp án. 
VD: Câu 76: Biểu đồ cho trước là biểu đồ cột ghép, cụm từ tương ứng biểu đồ miền là quy mô nên đáp án là phương án B. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch.
- Đối với câu hỏi về bảng số liệu:
+ Xử lí số liệu (nếu có).
+ Lần lượt đối chiếu từng phương án với bảng số liệu sau khi xử lí cho đến khi chọn được đáp án.
VD: Câu 62: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

	Tỉnh
	Thái Bình
	Phú Yên
	Kon Tum
	Đồng Tháp

	Diện tích (km2)
	1586
	5023
	9674
	3384

	Dân số (nghìn người)
	1793
	910
	535
	1693


                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?
A. Kon Tum cao hơn Đồng Tháp.
B. Đồng Tháp cao hơn Thái Bình.
C. Thái Bình thấp hơn Phú Yên
D. Kon Tum thấp hơn Phú Yên
HD: Xử lí số liệu 
Mật độ dân số = (Dân số/Diện tích) (Đơn vị: %)
Sau khi xử lí số liệu sẽ chọn được đáp án D. Kon Tum thấp hơn Phú Yên
+ Nếu từ bảng số liệu cho trước yêu cầu tìm loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện thì cần căn cứ vào các cụm từ trong câu hỏi và bảng số liệu sẽ chọn được đáp án 
VD: Câu 77: Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2018

	Thành thị
	14106,6
	16525,5
	17449,9
	18071,8

	Nông thôn
	36286,3
	37222,5
	36995,4
	37282,4


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Đường.                         B. Kết hợp.                       C. Miền.               D. Tròn.
HD: Câu hỏi có cụm từ “sự thay đổi cơ cấu”, bảng số liệu thể hiện cơ cấu trong 4 thời điểm nên chỉ có đáp án D. Miền.
3. Câu hỏi kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao
- Những câu hỏi nhận biết đáp án gắn liền với từ khóa của câu hỏi/lời dẫn (từ câu 41 đến câu 46).
- Những câu hỏi thông hiểu cần nắm chắc kiến thức cơ bản của mỗi bài/chủ đề (từ câu 63 đến câu 70).
- Những câu hỏi vận dụng đòi hỏi phải lựa chọn được vai trò, ý nghĩa chủ yếu (chính) của các nhân tố, yếu tố (từ câu 71 đến câu 75).
- Những câu hỏi vận dụng cao đòi hỏi phải vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống, trường hợp cụ thể (từ câu 78 đến câu 80).

[image: ]
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Cau 67: Thuén loi dé phat trién nghé ca & Duyén hai Nam Trung B6 1a

A.bd biép dai, ¢6 cac vinh nudc siu. B. giau hai san va c6 ngu trudng 16n.

C. c6 quan ddo va nhiéu bai bién dep. D. d6 m3in nudce bién cao, c6 cac dao.
Céu 68: Hoat dong kinh té nio sau day phat trién manh & T4y Nguyén hién nay?

A. Kh‘ai thac g quy cho xut khau. B. Xay dung ving chuyén‘ canh lga.

C. Trong cay cong nghiép lau nam. D. Dau tu chédn nudi gia cam va lon.
Chu 69: Dong Nam B hién nay dimg du ca nudc vé

A. phat trién khai thac dau va khi. B. trit ndng thuy di€n & cac song.

C. trong céc loai cdy lrong thuc. D. chin nudi gia cAm va thuy san.
Cau 70: Dong bang séng Ciru Long khéng c6

A. nhiéu nhém dét khéac nhau. B. khi hju cn xich dao rd rét.

C. hé thong kénh rach day dac. D. nhi€u khoang san kim loai.
Céau 71: Huéng chi yéu trong khai thac sinh vat bién & nuée ta hién nay la

A. sir dung cong cu truyén théng. B. diy manh danh bit xa bo.

C. tap trung ti€u dung trong nudec. D. tap trung danh bét ven bo.
Cau 72: Dan sb nudc ta dong gay kho khin chia yéu cho viée

A. nng cao chét lvong cudc séng. B. phat trién khoa hoc va ki thuat.

C. dam bao tbt diéu kién sinh hoat. D. thu hut vén d4u tu nude ngoai.
Cau 73: Ti 1€ lao dong & ndng thon nude ta hién nay con cao chu yéu do

A. viéc trdng Itia cAn nhiéu lao dong. B. co céu kinh té chuyén bién chim.

C. céc hoat dong san xuét it da dang. D. & ddng bang c6 mat do dan sb 16n.
CAu 74: Qua trinh d6 thi héa & nude ta hién nay duge ddy nhanh chi yéu do

A. chuyén dich co c4u kinh té theo lanh thé. B. hién dai hoa néng thén va ting dich vu.

C. hinh thanh va phat trién khu cong nghiép. D. sy phat trién kinh t& va cong nghiép hoa.
CAu 75: Nhiéu loai hinh dich vu méi ra doi & nuée ta hién nay chi yéu do

A. nhu cAu san xuét, doi sbng da dang. B. co cdu dén s6 theo tudi c6 thay dbi.

C. cic ngudn vén dAu tu tiép tuc tang. D. co s ha tAng duoc hoan thién hon.

Ciu 76: Cho biéu db vé& ddu mo va than sach cua nudée ta giai doan 2014 - 2018:
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2014 2015 2017 2018 Nam
Daumd Than sach
(S6 liéu theo Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Biéu d6 thé hién ndi dung nao sau day?

A. Co cAu san luong diu mo va than sach.

B. Ouy mo san lugng d4u mé va than sach.

<. .Jc d6 ting truong san luong d4u moé va than sach.

D. Chuyén dich co cdu san lugng d4u mé va than sach.
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Cau 77: Cho bang sb liéu:
LAO PONG TU 15 TUOI TRG LEN PHAN THEO THANH TH] VA NONG THON
CUA NUGC TA GIAI POAN 2010 - 2018

2016
17449, 18071 §
Néng thon 37222,5 372824
(Nguén: Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Theo bang s6 liéu, dé thé hién sy thay ddi co ciu lao qd(}n‘g tir 15 tudi tré 1én phan theo thanh thi va
ndng thén clia nude ta giai doan 2010 - 2018, dang bi€u d6 nao sau ddy la thich hop nhit?
A. Puong. B. Két hop. C. Mién. D. Tron.

Cau 78: Dia hinh ven bién nué6c ta da dang chu yéu do tac dong két hop cia

A. séng bién, thiy triéu, song ngoi va hoat dong kién tao.

B. s6ng bién, thuy tridu, d6 man cta bién va thém luc dia.

C. céc ving nui giap bién va vin dong ning 1én, ha xubng.
D. thuy triéu, d6 min nudc bién va cac day nii ra sat bién.

(Pon vi: Nghin nguoi)

Ciu 79: Céc nhan td nao sau day 14 chu yéu tao nén mua mua & Trung Bb nude ta?
A. Gi6é mua Dong Biéc, gié Tay, ap thip va dai hoi tu nhiét déi.
B. Gi6 mua Tay Nam, dai hdi tu nhiét dé6i, gié dong béc va bio.
C. Tin phong ban cau Béc, gi6 T4y, bdo va dai hdi tu nhiét déi.
D. Tin phong béan ciu Béc, gié tdy nam, ap thip nhiét dai, bdo.
Ciu 80;: Phin lanh thd phia Béc nudc ta c¢é bién d6 nhiét do trung binh nim cao hon phan lanh thd
phia Nam cht yéu do
A. nim & gin ving ngoai chi tuyén, tiép giap véi Bién Déng.
B. ndm & viing ndi chi tuyén, trong khu virc gié mua chau A.
C. vi tri & xa xich dao va tiac dong cua Tin phong ban cdu Bic.
D. vi tri ghn chi tuyén Béc va téc dong cua gi6é mua Dong Bic.

Thi sinh duoc sir dung Atlat Pia li Viét Nam do NXB Gido duc Viét Nam phdt hanh tir ndm 2009 dén nay.
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BO GIAQ AYAD TAO KV THI TOT NGHIEP TRUNG HQOC PHO THONG NAM 2020
] KHAO Bai thi: KHOA HQC XA HOI

i Mén thi thanh phin: BIA Li

6 gian Iom bai: 30 philt, khong ké thoi gian phdt 48

Céu 41: Bign phip bAo vé dit trdng & 85i nii mute ta la
A.diy manh ting vy B. chéng nhifm min.  C. chéng nhiém phén.  D. tréng cdy theo bing.
Cfu 42: Han hin & nude ta thidmg gdy ra nguy co

A.réthgi, B. chiy iimg. C. swong mudi. D. rét dim.
Cfin 43: Thiy sin mroc ngot & nude ta thudng durge mudi .

A.vinh bién. B.zo hd. C.bai D. dém ph.
Cin 44: Sin phim ndo sau ddy & mede 1z Khing thude oing nghigp khai théc nkién liéu?

A. Than 4. B. Daums. C.Khi dbt. D. Quing sét.
Cilu 45: Déng biing song Hong khéng ¢ thé manh v&

A. dft phi sa. B. nurde ngdm. C. thily niing. D. bién dio.
Chu 46: Ving dbi trréc méi & Bic Trung B ¢6 thé manh v

A rudi giasic 16n,  B. trng lda gao. C. nudi thiy san. D. khai théc gd quy.
Cii 47: Ciin cir vio Atlat Dia li Vigt Nam trang 4 - 5, cho biét tinh nao sau ddy gidp bién?

A. Ninh Thugn. B. Déng Nai. C. Ty Ninh. D. Binh Phudc.

Ciin 48; Cin cir vio Atlat Dja i Viét Nam trang 10, cho biét trong cic hg théng song sau diy, hé
thing sOng nio cé ti 1¢ dién tich lru viyre 16n nhit?

A, Song M. B. Song Ba. C.SongThuBdn. . Song Thi Binh.
CAu 49: Céin cir vao Atlat Dja Ij Vigt Nam trang 9, cho biét ving khf hiu nao sau ddy thudc mién khi
hdu phia Bfic?

A. Nam B9, B. Nam Trung B, C. Bong Bic Bo. D. Ty Nguyén.
Ciu 50: Céin cif vio Atlat Dia li Vi¢t Nam trang 13, cho biét day nti ndo sau day thudc mién Tay
Bic va Bic Trung BY? )

A. Phu Ludng. B. Song Gém. C. Péng Triéu. D. Ngin Son.
CAu 51: Cin cif véo Atlat Dja li Vigt Nam trang 17, cho biét trung tdm kinh té nio sau ddy thudc
Dong Nam B9? N

A. Mg Tho. B. Bién Hoa. €. Ciin Tho. D. Ca Mau.

Ciin 52: Can ci vio Atlat Dja If Viét Nam trang 19, cho biét tinh nio ¢6 s6 lugng tru 16m nhét trong.
céc tinh sau diy?

A. Quing Tri. B. Quing Binh. C.Ba Tinh. D.Nghé An.
Ciu §3: Cin cif véo Atlat Dia li Viét Nam trang 20, cho biét trong cdc tinh sau &y, tinh ndo o6 t 1§
dign tich rimg so véi dién tich toan tinh lom ohér?

A, Tuyén Quang. B. Cao Bing. €. Lai Chiu. D. Théi Nguyén.
Chu 54: Cin cir vio Atlat Dia If Vigt Nem trang 21, cho biét trung tm cong nghigp nao sau ddy c6
luyén kim mau?

A. Théi Nguyén. B. Viégt Trl. €. Chm Pha. D. Nem Binh.

Chu §5: Clin cir vio Atlat Dia li Vigt Nam trang 22, cho biét trung tam cdng nghiép ché bién luong
thige, thye phim nao sau ddy ¢é quy mé nho?

A. Thanh Hoa. B, Vinh. C. i Ning. D. Quy Nhon.
Chu §6: Can e vo Atlat ia li Viét Nam trang 23, cho biét dudmg s 3 nbi Ha Noi v6i noi nio sau diy?
A. Bic Ken. B.Ha Giang. C. Lang Son. D. Lio Cai.

Trang 1/4
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Cau 57: Cén cir vao Atlat Dia li Viét Nam trang 26, cho biét khai thac boxit ¢6 & tinh nao sau day
thudc Trung du va mién nai Bac B§?

A. Cao Bang. B. Ha Giang. C. Lao Cai. D. Lai Chau.
C4u 58: Cin cir vao Atlat Dia li Viét Nam trang 27, cho biét Khu kinh té ven bién Hon La thudc tinh
nao sau day?

A. Thanh Héa. B. Nghé An. C. Ha Tinh. D. Quang Binh.
C4u 59: Can ctr vao Atlat Dia 1i Viét Nam trang 28, cho biét cay hé tiéu dwoc trdng nhiéu & tinh nao
sau day thuc Duyén hai Nam Trung Bo?

A. Binh Thuén. B. Ninh Thuén. C. Phu Yén. D. Khanh Hoa.
C4u 60: Can c1r vao Atlat Dia li Viét Nam trang 29, cho biét khu kinh té cira khiu nao sau day thudc
Doéng Nam B6?

A. Mdc Bai. B. Dong Thép. C. An Giang. D. Ha Tién.

Ciu 61: Cho bidu dd:
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Nam 2010 Ném 2018
223 Tom dong tanh Cé dong lanh Thily san khac
CO CAU GIA TRI XUAT KHAU HANG THUY SAN CUA NUGC TA NAM 2010 VA 2018 (%)
(S0 liéu theo Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Theo biéu dd, nhan xét ndo sau ddy ding vé su thay ddi ti trong trong co ciu gia tri xuit khiu hang
thiy san cua nudc ta nam 2018 so v&i nam 20107
A. Tom d6ng lanh giam, c4 dong lanh téng.
C. Thuy san khac tang, tom dong lanh ting.
Cau 62: Cho bang sb liéu:
DIEN TiCH VA DAN SO CUA MOT SO TINH NAM 2018

Thi Binh Pdng Thip

B. Cé dong lanh téng, thuy san khéc tang.
D. Tom dong lanh giam, thuy san khéc tang.

oy P

1 1¥8n C‘l"\,\ ferhin veevi) | 17973

) (Nguon: Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019
Theo bang s6 liéu, nhan xét nao sau day dung khi so sdnh mét d9 dan so cta céc tinh ndm 2018?

A. Kon Tum cao hon Doéng Thap.

C. Thai Binh thdp hon Phu Yén.
CAu 63: Lanh thd nuée ta c6

A. nhiéu dao 16n nhé ven bo.

C. vi tri ndm & ving xich dao.

B. Dong Thép cao hon Théi Binh.
D. Kon Tum thap hon Phu Yén.

B. ving d4t rong hon vung bién.
D. hinh dang rét rong va kéo dai.

CAu 64: Phat biéu nao sau day khéng diing vé hoat dong van tai bién nudc ta hién nay?

A. Chuyén ché nhiéu hang hoéa xuét khéu.
C. C6 nhiéu cang hang héa nang luc t6t.

B. C6 céc tuyén ven bé hudng béc - nam.
D. Chi t4p trung van chuyén hanh khach.

Ciu 65: Hoat dong ngoai thuong nudc ta tir sau Dbi méi dén nay co

A. kim ngach xuét khiu luén luén giam.

C. thi truong ngay cang dugc ma rong.

B. hang xuét khiu chi yéu 1a khoang san.
D. quan hé budn ban duy nhét véi EU.

Cau 66: Trung du va mién nui Bic B khéng c6 thudn lgi tu nhién cho phét trién

A. thuy dién va khai thac khoang san.
C. ciy dugc liéu can nhiét va 6n déi.

B. ciy cong nghiép va nudi gia suc.
D. danh bat cé va khai thac ddu mo.





